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	1. Căn cứ viện dẫn
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
	- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP);
	- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP);
	- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
	- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ (Thông tư số 10/2021/TT-BXD);
	- Luật Phòng cháy và Chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 
	- Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
	- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;
	- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
	- Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
[bookmark: loai_1_name]	- Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện;	
	- Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCXDVN 05:2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ Xây dựng;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2014/BXD về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng;
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ Y tế;	
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2019 của Bộ Y tế;
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ban hành kèm Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.
	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
          - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng;
         - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2014/BXD về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng;
	- TCVN 9378: 2012 - Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá;
	- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
          - Tiêu chuẩn NFC 17:102 của Pháp về hệ thống chống sét tia tiên đạo.
	- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.

	Ghi chú: Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc gia viện dẫn tại Quy trình này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.
	2. Đối tượng áp dụng
	2.1. Quy trình này phục vụ việc kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn vận hành, khai thác công trình theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, áp dụng đối với các công trình thuộc đối tượng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (bao gồm các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp quy định tại Phụ lục VIII Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).
	2.2. Quy trình này có thể được tham khảo áp dụng cho các loại công trình khác, có kết cấu dạng nhà, tập trung đông người, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể xem xét điều chỉnh, bổ sung thêm các nội dung cần thiết khác để phù hợp với đặc điểm của đối tượng công trình cần kiểm tra trên cơ sở các nguyên tắc và nội dung chính của quy trình này.
	3. Mục đích, yêu cầu
	3.1. Việc kiểm tra, đánh giá theo Quy trình này nhằm phát hiện kịp thời các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn ảnh hưởng đến sinh mạng, sức khỏe con người có hoạt động bên trong và xung quanh công trình. Từ đó, đề ra các biện pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục phù hợp hoặc đưa ra các kiến nghị, khuyến cáo cần thiết để ngăn ngừa và giảm thiểu sự tác động của các yếu tố này nếu xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.
	3.2. Việc kiểm tra, đánh giá theo Quy trình này còn phục vụ việc lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định của pháp luật đối với các công trình thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục III Thông tư số 10/2021/TT-BXD. 
	4. Phạm vi kiểm tra, đánh giá
	Phạm vi kiểm tra, đánh giá phân chia thành 02 nhóm đối tượng chính được dẫn chiếu mang tính đại diện nhưng không giới hạn theo các quy trình bảo trì công trình, quy trình vận hành công trình (nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:
	Nhóm I: Các bộ phận có nguy cơ gây mất an toàn. 
	Nhóm II: Các điều kiện an toàn sử dụng (liên quan đến hệ thống trang thiết bị và các điều kiện về môi trường).
	4.1. Nhóm I-Các bộ phận có nguy cơ gây mất an toàn
	a) Các bộ phận thuộc công trình
	- Các bộ phận bên trong nhà (khu vực công cộng hoặc thường xuyên có người qua lại): (i) Các bộ phận gắn trên tường, trần trong nhà; (ii) Các lan can, rào chắn trong nhà; (iii) Các hệ vách ngăn chia không gian, khu chức năng trong nhà; (iv) Bề mặt nền, sàn trong nhà; (iv) Cầu thang bộ, thang thoát hiểm; (v) Biển cảnh báo. 
	Ghi chú: Đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, cần kiểm tra khu vực bên trong nhà được sử dụng chung như sảnh, hành lang,...
	- Các bộ phận gắn trên mái nhà: (i) Lan can, tường rào bao quanh mái nhà; (ii) Mái tôn, mái ngói, tấm che tôn, tấm pin năng lượng mặt trời, biển quảng cáo, biển hiệu gắn trên mái nhà; (iii) Bể nước mái (inox, composite); (iv) Cột thu sét, thang leo phục vụ bảo trì; (v) Cột, trụ, tháp ăng ten thu phát sóng.
 	- Các bộ phận trên bề mặt đứng bao quanh nhà: (i) Các lan can ban công, lô gia; (ii) Mái sảnh kính bằng kết cấu kim loại; (iii) Các sê nô, ô văng, ban công; (iv) Mặt dựng bao che mặt ngoài nhà; (v) Cửa sổ kính; (vi) Các bộ phận kiến trúc, cấu kiện, vật thể gắn vào tường bên ngoài nhà.
	b) Các bộ phận xung quanh công trình
	(i) Đường dốc lên xuống; (ii) Nhà cầu (lối đi lại giữa các khối nhà); (iii) Khu vực có xe cơ giới đi lại, khu vực bốc xếp hàng hóa; (iv) Các hạng mục công trình công cộng ngoài trời; (v) Các cột, trụ xung quanh nhà; (vi) Các cây lớn xung quanh nhà; (vii) Cổng ra vào; (viii) Các kết cấu tường, kè chắn đất. 
	4.2. Nhóm II-Các điều kiện an toàn sử dụng (liên quan đến hệ thống trang thiết bị và các điều kiện về môi trường)
	a) Hệ thống Phòng cháy chữa cháy.
	b) Hệ thống điện: (i) Máy biến áp; (ii) Hệ thống chống sét và nối đất; (iii) Hệ thống điện ngoài nhà tại khu vực công cộng có chiều cao thiết bị dưới 2m so với sàn.
	c) Hệ thống cấp thoát nước: (i) Hệ thống cấp nước; (ii) Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
	d) Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn: (i) Thang máy điện; (ii) Thang cuốn, băng tải chở người; (iii) Thiết bị chịu áp lực (bình tích áp).
	e) Hệ thống cấp khí đốt (LPG).
	f) Các điều kiện an toàn về môi trường: (i) Điều kiện an toàn về mức tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; (ii) Điều kiện an toàn về mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; (iii) Điều kiện an toàn về mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.
	5. Tần suất, thời điểm kiểm tra, đánh giá
	5.1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ với tần suất không ít hơn 05 năm/lần theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 10/2021/TT-BXD. Việc kiểm tra, rà soát, đánh giá hàng năm căn cứ vào tần suất kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt và theo tần suất quy định của các pháp luật chuyên ngành có liên quan như: phòng cháy chữa cháy; môi trường; an toàn, vệ sinh lao động,...
	5.2. Việc kiểm tra có thể được thực hiện tại một hoặc nhiều thời điểm trong năm, căn cứ vào một số yếu tố như:
	- Tình trạng thực tế của công trình (tuổi thọ sử dụng, tình trạng chất lượng của công trình...);
	- Đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên và tình hình thời tiết tại khu vực có công trình (ưu tiên kiểm tra vào các thời điểm như trước mùa mưa bão hàng năm; khi có dự báo về tình hình thời tiết, thiên tai bất lợi như: giông, lốc, động đất, sóng thần...);
	- Nhu cầu sử dụng (ưu tiên kiểm tra vào các thời điểm như trước khi tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; trước thềm năm học mới; trước khi sử dụng làm cơ sở cách ly, điều trị tập trung do dịch bệnh...).
	6. Phương thức kiểm tra, đánh giá
	6.1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình giao cán bộ có chuyên môn phù hợp tự tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ. Trường hợp không đủ năng lực thực hiện một hoặc một số công việc thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể thuê tổ chức, cá nhân có năng lực và chuyên môn phù hợp để thực hiện. Đối với một số điều kiện liên quan đến an toàn sử dụng theo các pháp luật chuyên ngành có liên quan như: phòng cháy chữa cháy, môi trường,... do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tập hợp, lưu trữ, quản lý các hồ sơ có liên quan về kết quả kiểm tra, đánh giá theo các pháp luật này.
	6.2. Đối với các bộ phận có nguy cơ gây mất an toàn thì việc kiểm tra được thực hiện chủ yếu bằng trực quan và sử dụng các thiết bị, dụng cụ đơn giản như: thước dây, thước mét, thước kẹp, quả dọi, búa, kìm, cờ lê, mỏ lết, đèn pin, máy ảnh,... Ngoài ra, có thể kết hợp với các biện pháp thủ công như: rung, lắc, đẩy nhẹ,...
	6.3. Đối với các điều kiện an toàn sử dụng (liên quan đến hệ thống trang thiết bị và các điều kiện về môi trường) thì việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện chủ yếu trên cơ sở xem xét hồ sơ, trên nguyên tắc công nhận các kết quả thí nghiệm, kiểm định, kết quả đánh giá theo các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
	7. Trình tự thực hiện 
	7.1. Công tác chuẩn bị
	Rà soát, tập hợp, nghiên cứu, tìm hiểu các hồ sơ tài liệu, gồm:
	- Bản vẽ hoàn công; hồ sơ liên quan tới hoạt động cải tạo, sửa chữa trong quá trình sử dụng (nếu có);
	- Các hồ sơ vận hành, bảo trì, các kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;
	- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ đơn giản cần thiết phục vụ kiểm tra.
	Trên cơ sở các thông tin thu thập được, lập kế hoạch thực hiện kiểm tra, bao gồm các nội dung chính: thời gian kiểm tra, trình tự kiểm tra, nội dung kiểm tra, người thực hiện.
	7.2. Thực hiện kiểm tra
	a) Kiểm tra các đối tượng theo nội dung được liệt kê nhưng không giới hạn tại Phụ lục A và Phụ lục B kèm theo Quy trình này.  
	b) Ghi chép kết quả thực hiện kiểm tra, đánh giá theo mẫu Biên bản kiểm tra tại Phụ lục C kèm theo Quy trình này.
	7.3. Xử lý kết quả kiểm tra
	a) Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thì cần thực hiện gia cố, sửa chữa hoặc thay thế mới (nếu cần thiết) để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Trường hợp do điều kiện thực tế chưa thể thực hiện gia cố, sửa chữa, khắc phục được ngay các tồn tại thì cần có biện pháp cảnh báo hoặc đề ra kế hoạch, lộ trình xử lý phù hợp;
	 b) Đối với yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn tác động đến công trình nằm ngoài phạm vi quản lý của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thì cần có kiến nghị, khuyến cáo cần thiết tới chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	7.4. Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ kiểm tra, đánh giá
	a) Tập hợp các hồ sơ có liên quan về kết quả kiểm tra, đánh giá thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo danh mục quy định tại Phụ lục D kèm theo Quy trình này;
	b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm lưu trữ, quản lý các hồ sơ này và báo cáo, xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo thời điểm và tần suất quy định của pháp luật. 
	


Phụ lục A
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC BỘ PHẬN CÓ NGUY CƠ GÂY MẤT AN TOÀN


	TT
	ĐỐI TƯỢNG
KIỂM TRA
	NỘI DUNG KIỂM TRA
	BIỆN PHÁP XỬ LÝ
	GHI CHÚ

	I.
	CÁC BỘ PHẬN THUỘC CÔNG TRÌNH

	1.
	Các hệ treo, vách treo, các bộ phận kiến trúc, các vật thể gắn vào tường, trần nhà:
- Các bộ phận treo trên trần như: trần giả, đèn chùm, quạt trần; lớp vữa trát trần,...
- Các bộ phận gắn vào tường trong nhà như: giá treo, kệ treo, đèn ốp tường, khung tranh kích thước lớn, màn hình gắn tường,...
- Các bộ phận gắn trên bề mặt đứng nhà như: giá treo điều hòa; pa nô, áp phích quảng cáo, biển hiệu gắn tường; mảng gạch ốp tường diện tích lớn; phào trang trí kích thước lớn,...



	1.1. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: võng, nghiêng, cong, vênh, xô lệch; tình trạng các liên kết bu lông, vít nở, ti treo của các bộ phận này gắn vào công trình.
	Nếu có các dấu hiệu hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng khu vực bên dưới thì cần có biện pháp sửa chữa, gia cố hoặc thay thế cho phù hợp.
	Đối với công trình trường học cần lưu ý kiểm tra các giáo cụ, thiết bị phục dạy học gắn trên tường, trần như: loa, đài, máy chiếu,...

	
	
	1.2. Tải trọng thực tế tác động lên hệ treo, giá treo.

	Nếu tải trọng tác động lên các hệ treo, giá treo lớn hơn so với thiết kế ban đầu hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có) thì cần có biện pháp giảm tải, gia cố phù hợp hoặc dỡ bỏ trả lại nguyên trạng ban đầu (nếu cần thiết).
	

	
	
	1.3. Việc bố trí công năng sử dụng thực tế khu vực bên dưới các bộ phận này.














	Nếu việc bố trí công năng sử dụng bên dưới các bộ phận này không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng bên dưới thì cần có biện pháp thay đổi vị trí các bộ phận cho phù hợp, điều chỉnh lại công năng sử dụng bên dưới hoặc bố trí các biển cảnh báo, băng cảnh báo.

	

	









2.






	






Các lan can ban công, lô gia, trên mái; rào chắn trong nhà (bằng kim loại)














	2.1. Sự phù hợp về điều kiện bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập của lan can theo quy định tại Mục 3.1.2, 3.4.1.7 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
2.1.1. Bố trí lan can, rào chắn:
 Phải có lan can hoặc vật chắn đủ khả năng ngăn người đi lại không bị ngã tại các sàn nền có cao độ chênh nhau từ 2 bậc thang hoặc 380mm nếu không có bậc thang.
2.1.2. Chiều cao tối thiểu của lan can:
- Vị trí ban công, lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên: tối thiểu 1400mm;
- Vế thang, đường dốc: tối thiểu 900m;
- Các vị trí khác: tối thiểu 1100mm.
2.1.3. Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can phải đảm bảo:
- Khe hở lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm;
- Không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.
	Nếu không đáp ứng các yêu cầu cần bổ sung, gia cố, sửa chữa đảm bảo theo quy định.
	Trường hợp lan can, rào chắn bằng khối xây gạch hoặc kính thì kiểm tra về chiều cao tại Mục 2.1.1, 2.1.2

	
	
	2.2. Tình trạng làm việc, độ chắc chắn, ổn định của lan can.
	Nếu có các dấu hiệu không đảm bảo như bị rung lắc mạnh, không ổn định, chắc chắn cần gia cố, sửa chữa hoặc thay thế (nếu cần thiết).
	

	
	
	2.3. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: võng, nghiêng, nứt, sự ăn mòn, suy giảm tiết diện; tình trạng liên kết giữa các thanh cấu tạo lan can, liên kết của lan can vào kết cấu công trình,... 
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật, liên kết không chắc chắn, kín khít, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng cần có biện pháp sửa chữa, gia cố; đánh gỉ, sơn bảo vệ chống ăn mòn,...
	

	
	
	2.4. Tình trạng kê, đặt các đồ vật bên cạnh lan can; dây nối buộc vào lan can (đối với lan can ban công, lô gia)
	Nếu các đồ vật được kê, đặt gần lan can hoặc dây nối buộc vào lan can có nguy cơ dẫn đến khả năng trẻ em bị rơi, trượt, ngã do leo trèo, đu bám thì cần sắp xếp, tháo dỡ các đồ vật, dây buộc, di chuyển ra vị trí khác.
	

	3.
	Các hệ vách kính ngăn chia không gian, khu chức năng trong nhà
	3.1. Sự phù hợp về điều kiện an toàn đối với tác động va đập của kính theo quy định tại Mục 4.1.1, 4.2.1 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
Kính tại các nơi có người thường xuyên lui tới bên trong hoặc xung quanh công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu sau:
- Được bảo vệ tránh va đập;
- Có thể chịu được tác động va đập mà không bị vỡ;
- Nếu bị vỡ do va đập thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
	Nếu không đáp ứng một trong các yêu cầu theo quy định thì cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.

	Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, chứng chỉ xuất xứ của kính (nếu có) hoặc có thể thực hiện thí nghiệm chuyên ngành để đánh giá  (nếu cần thiết).

	
	
	3.2. Sự phù hợp về dấu hiệu nhận biết kính theo quy định tại Mục 4.1.2 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
Các loại kính trong suốt đặt tại những nơi có người thường xuyên lui tới cần phải được gắn các dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của kính.
	Nếu không đáp ứng thì cần bổ sung các biển báo, đề can dán trên kính để cảnh báo, nhận diện kính.
	

	
	
	3.3. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: cong, vênh, sứt, mẻ...; tình trạng liên kết của vách kính vào kết cấu công trình.
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật, liên kết không chắc chắn, kín khít, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng cần có biện pháp sửa chữa, thay thế.
	

	4.
	Bề mặt nền, sàn nhà:
-Nền, sàn khu vực trong nhà, khu vực sảnh, hành lang;
- Nền, sàn khu vực vệ sinh; khu vực ẩm ướt;
- Nền, sàn khu vực thang bộ, lối thoát hiểm,...
	Độ trơn trượt, bằng phẳng của bề mặt nền, sàn.

	Nếu có các vị trí trơn trượt, gồ ghề, không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy cơ gây trượt, vấp, ngã đối với người sử dụng thì cần sửa chữa, cải tạo, thay thế vật liệu cho phù hợp hoặc bố trí các biển cánh báo, băng cảnh báo. 
	

	5.
	

Thang bộ


	Điều kiện thông thoáng đảm bảo thoát nạn an toàn cho người sử dụng khi có sự cố xảy ra.
	Nếu đường di chuyển qua cầu thang có các đồ vật gây cản trở lối thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp thì cần phải sắp xếp, di dời, hoàn trả lại mặt bằng. 
	

	6. 
	
Mái sảnh kính bằng kết cấu thép

	6.1. Tình trạng làm việc, độ chắc chắn, ổn định của hệ kết cấu mái sảnh.

	Nếu có các dấu hiệu bất thường như rung lắc mạnh, không chắc chắn, ổn định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cần có biện pháp gia cố, sửa chữa phù hợp.
	

	
	
	6.2. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: võng, nghiêng, nứt, sự ăn mòn, suy giảm tiết diện...; tình trạng liên kết giữa các thanh cấu tạo của kết cấu mái sảnh, liên kết giữa hệ mái sảnh vào kết cấu công trình, liên kết bu lông của các bản mã gắn vào công trình.
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật, liên kết không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cần có biện pháp sửa chữa, gia cố; đánh gỉ, sơn bảo vệ chống ăn mòn hoặc thay thế phù hợp.
	

	
	
	6.3. Tải trọng thực tế tác động lên hệ mái sảnh (nếu có).
	Nếu các tải trọng tác động lên kết cấu mái sảnh (nếu có) lớn hơn so với tải trọng thiết kế hoặc dự tính ban đầu cần rà soát, tính toán lại hoặc có biện pháp giảm tải, gia cố, di dời hoàn trả nguyên trạng.
	

	7.
	Sê nô, ô văng, ban công
	7.1. Các dấu hiệu bất thường, hư hỏng kết cấu như: nứt, võng,...
	Nếu có dấu hiệu bất thường, hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ sụp, đổ cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, cảnh báo hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.
	

	
	
	7.2. Các tải trọng tác động lên kết cấu như: tải trọng do thiết bị đặt bên trên, do đọng nước,...
	Nếu các tải trọng tác động lớn hơn so với tải trọng thiết kế hoặc dự tính ban đầu cần rà soát, tính toán lại, hoàn trả lại nguyên trạng hoặc có biện pháp giảm tải, gia cố phù hợp.
	

	8. 
	Vách kính bao che mặt ngoài nhà
	8.1. Sự phù hợp về dấu hiệu nhận biết kính theo quy định tại Mục 4.1.2 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
Các loại kính trong suốt đặt tại những nơi có người thường xuyên lui tới cần phải được gắn các dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của kính.
	Nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định cần bổ sung các biển báo, đề can dán trên kính để cảnh báo, nhận diện kính.

	

	
	
	8.2. Sự phù hợp về điều kiện an toàn đối với tác động va đập của kính theo quy định tại Mục 4.1.1, 4.2.1 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
Kính tại các nơi có người thường xuyên lui tới bên trong hoặc xung quanh công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu sau:
- Được bảo vệ tránh va đập;
- Có thể chịu được tác động va đập mà không bị vỡ;
- Nếu bị vỡ do va đập thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
	Nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc có lộ trình, kế hoạch khắc phục phù hợp.

	

	
	
	8.3. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: cong, vênh, sứt, mẻ...; tình trạng các vị trí liên kết của vách kính vào kết cấu công trình.
	Nếu có dấu hiệu bất thường, hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cần sửa chữa, thay thế hoặc có lộ trình, kế hoạch khắc phục phù hơp.
	

	9.
	
Cửa sổ kính
(Mặt ngoài nhà)
	9.1. Sự phù hợp về  điều kiện an toàn đối với tác động va đập của kính theo quy định tại Mục 4.1.1, 4.2.1 QCXDVN 05:2008/BXD như sau:
Kính tại các nơi có người thường xuyên lui tới bên trong hoặc xung quanh công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu sau:
- Được bảo vệ tránh va đập;
- Có thể chịu được tác động va đập mà không bị vỡ;
- Nếu bị vỡ do va đập thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
	Nếu không đáp ứng một trong các yêu cầu theo quy định cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.

	

	
	
	9.2. Sự phù hợp về điều kiện đóng mở cửa an toàn quy định tại Mục 4.1.3, 4.2.1.3  QCXDVN 05:2008/BXD như sau:
- Đảm bảo đóng, mở hoặc điều chỉnh độ mở một cách an toàn;
- Bộ phận điều khiển đóng mở cửa phải đặt ở vị trí không cao quá 1,9m so với mặt sàn hoặc nơi có thể đứng đóng mở cửa.
- Bộ phận điều khiển phải đặt thấp hơn 1,7m khi có chướng ngại vật rộng tới 600mm và thấp hơn 900mm;
- Khi không đáp ứng các điều kiện trên, phải có công cụ để đóng mở cửa từ xa, ví dụ hệ thống điều khiển điện tử hoặc điều khiển bằng tay.
	Nếu không đáp ứng cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc đề ra kế hoạch khắc phục phù hợp.

	

	
	
	9.3. Sự phù hợp về điều điện an toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh cửa sổ theo quy định tại Mục 4.1.4, 4.3 QCXDVN 05:2008/BXD như sau:
- Đảm bảo an toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh;
- Phải đáp ứng điều kiện làm vệ sinh mặt kính một cách an toàn bằng cách đứng trực tiếp trên mặt đất, mặt sàn hoặc các bề mặt cố định.

	Nếu không đáp ứng thì cần phải có một trong các giải pháp thực hiện được quy định tại Mục 4.3 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
- Bố trí các cửa sổ với kích thước và kiểu dáng đảm bảo bề mặt ngoài được làm vệ sinh một cách an toàn từ phía bên trong của công trình. Cần lắp đặt một cơ cấu có thể giữ cửa cố định tại vị trí đã định trước cho những cửa sổ như vậy;
- Bố trí một diện tích phẳng, cố định và chắc chắn ở vị trí cho phép sử dụng thang di động có chiều dài không quá 9m tính từ chân thang tới điểm tựa thang. Với thang có chiều dài nhỏ hơn 6m thì có thể đặt tựa trên nền hoặc sàn; với thang có chiều dài lớn hơn 6m phải có chỗ để neo buộc thang vào công trình;
- Bố trí lối tiếp cận đi lại được có chiều rộng tối thiểu là 400 mm, lan can cao tối thiểu 1000 mm hoặc có các chi tiết để neo dụng cụ phòng trượt ngã;
- Bố trí các điểm neo phù hợp để treo móc dây an toàn.
- Nếu không áp dụng được một trong các giải pháp trên, cần bố trí chỗ để đặt giáo dạng tháp hoặc giáo treo với các dụng cụ an toàn đi kèm.
	

	
10.
	Bồn nước mái
(Bồn Inox hoặc nhựa)
	10.1. Sự phù hợp với các nội dung hướng dẫn của tài liệu “Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình”[footnoteRef:1], như sau: [1:  Tài liệu “Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn tháng 9/2015.] 

- Về lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng;
- Về vị trí lắp đặt bồn nước;
- Về giải pháp tăng sự vững chắc, ổn định cho bể nước. 
	Nếu chưa đảm bảo với các nội dung hướng dẫn trong tài cần có biện pháp gia cố, sửa chữa hoặc có lộ trình, kế hoạch khắc phục cho phù hợp. 

	

	
	
	10.2. Tình trạng làm việc, độ chắc chắn, ổn định; các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài của giá đỡ như: võng, nghiêng; tình trạng các vị trí liên kết bu lông, vít nở của giá đỡ vào kết cấu đỡ bể nước mái.
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây sụp đổ, mất ổn định bồn nước mái cần có biện pháp sửa chữa, gia cố hoặc thay thế kết cấu giá đỡ (nếu cần thiết).
	

	
	
	10.3. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài của kết cấu đỡ như: nứt, nẻ, nghiêng, lún,...
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây sụp đổ, mất ổn định bể nước mái thì cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, khắc phục kịp thời.
	

	11.
	Mái tôn, tấm che tôn, tấm pin năng lượng mặt trời, biển quảng cáo, biển hiệu gắn trên mái,...
	Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: cong, vênh, biến dạng, hoen gỉ; tình trạng các vị trí liên kết bu lông, vít nở vào kết cấu công trình.
	Nếu có các dấu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây rơi, vỡ hoặc làm bung, bật liên kết của các bộ phận này với kết cấu mái thì cần sửa chữa, gia cố hoặc thay thế (nếu cần thiết).
	

	12.
	

Cột thu sét, thang leo phục vụ bảo trì trên mái
	12.1. Tình trạng làm việc, độ chắc chắn, ổn định. 
	Nếu có các dấu hiệu bất thường như rung lắc mạnh, không chắc chắn, ổn định tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cần gia cố, sửa chữa hoặc thay thế phù hợp để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
	

	
	
	12.2. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài như: cong, vênh, biến dạng, hoen gỉ; tình trạng các vị trí liên kết vào kết cấu công trình.
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật, liên kết đảm bảo thì cần gia cố, sửa chữa; đánh gỉ, sơn bảo vệ chống ăn mòn hoặc thay thế (nếu cần thiết).

	

	13.
	Cột, trụ, tháp ăng ten thu phát sóng gắn trên mái
	13.1. Sự phù hợp công tác kiểm định tháp ăng ten thu phát sóng theo “Quy trình kiểm định các các công trình thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình” kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng[footnoteRef:2], như sau: [2:  “Quy trình kiểm định các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình” kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng.] 

Công tác kiểm định được thực hiện với chu kỳ 05 năm đối với dạng cột dây co và 07 năm đối với dạng tháp trụ đứng. Chu kỳ kiểm định có thể giảm từ 01 đến 02 năm đối với công trình cấp đặc biệt; công trình được xây dựng ở khu vực ven biển (cách mép bờ biển dưới 10km), trong môi trường ăn mòn, hay các tháp thường xuyên chịu tác động của bão, lũ,...; công trình đã đưa vào sử dụng lâu năm.
	Nếu chu kỳ kiểm định không phù hợp, cần đề xuất thực hiện kiểm định theo quy định.
	

	
	
	13.2. Tình trạng làm việc, độ chắc chắn, ổn định; các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài của kết cấu này như: độ sai lệch so với trục thẳng đứng, độ dịch chuyển và các biến dạng cục bộ của cấu kiện, sự ăn mòn, gỉ sét, suy giảm tiết diện; tình trạng liên kết các bộ phận cấu tạo của tháp (liên kết hàn, bu lông,...)
	Nếu có các dấu hiệu bất thường như bị rung lắc mạnh, không ổn định, hư hỏng, khuyết tật, liên kết không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn đinh, sụp đổ thì cần có biện pháp sửa chữa, gia cố hoặc thay thế (nếu cần thiết); đánh gỉ, sơn bảo vệ chống ăn mòn,...
	

	
	
	13.3. Tình trạng làm việc, các dấu hiệu bất thường của bộ phận neo, dây co như: sự ăn mòn, đứt, xoắn; tình trạng các phụ kiện của dây co như đai ốc, tăng đơ; tình trạng liên kết của dây co với kết cấu (đầu và cuối dây co)
	Nếu có dấu hiệu bất thường, hư hỏng, liên kết lỏng lẻo, không chắc chắn có nguy cơ bị đứt, tuột dây neo hoặc bung, bật các vị trí liên kết với kết cấu công trình thì cần sửa chữa, gia cố hoặc thay thế (nếu cần thiết).
	

	14.
	

Biển cảnh báo


	Sự phù hợp quy định về biển báo tại Mục 3.4.6 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
- Cần có các biển báo chỉ dẫn thông tin tại các vị trí cần thiết như: lối ra vào, lối thoát nạn, nơi có nguy cơ cháy, nổ, điện giật, nơi cấm lửa, khu vệ sinh, nơi đặt điện thoại, thiết bị liên lạc, thiết bị chống cháy;
- Biển báo phải dễ đọc và để ở những nơi dễ thấy. Tại những khu vực nguy hiểm, biển báo phải ở vị trí thích hợp để mọi người nhận biết trước khi đi vào khu vực đó;
- Nội dung biển báo phải dễ hiểu, đặc trưng và thống nhất với quy ước quốc tế;
- Các biển báo đường thoát nạn, sơ tán khẩn cấp phải được chiếu sáng với độ rọi trên bề mặt biển báo không dưới 1 lux.

	Nếu không đáp ứng về số lượng biển báo tại các vị trí quy định hoặc quy cách biển báo chưa phù hợp thì cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.
	

	II.
	CÁC BỘ PHẬN XUNG QUANH CÔNG TRÌNH

	15.
	Đường dốc lên xuống
	Sự phù hợp cấu tạo đường dốc theo quy định tại Mục 3.4.2 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
- Độ dốc lớn nhất của đường dốc không được vượt quá 1:12 đối với công trình công cộng và 1:10 đối với nhà chung cư;
- Tất cả các đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có chiều cao thông thuỷ tối thiểu là 2m;
- Cần đảm bảo đường dốc không có vật cản cố định, bề mặt đường dốc phải được cấu tạo chống trượt;
- Đường dốc có chiều rộng nhỏ hơn 1m phải có tay vịn ở ít nhất một bên. Nếu rộng hơn thì phải có tay vịn ở cả hai bên. Đường dốc nối hai cao độ cách nhau dưới 600mm không bắt buộc phải có tay vịn. Chiều cao tay vịn phải từ 900mm đến 1000mm. Tay vịn phải là chỗ tựa chắc chắn và cho phép nắm chặt được. Tay vịn của đường dốc dành cho người tàn tật cần tuân thủ Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng;
- Đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can che chắn tại các cạnh hở như đối với cầu thang bộ.
	Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.

	

	16.
	Đường vào công trình
(Đối với công trình thuộc đối tượng quy định phải đảm bảo yêu cầu người khuyết tật tiếp cận sử dụng)
	Sự phù hợp cấu tạo đường dốc theo quy định tại Mục 2.2 QCVN 10:2014/BXD, như sau:
- Độ dốc: không lớn hơn 1/12;
- Chiều rộng đường dốc: không nhỏ hơn 1200 mm;
- Chiều dài đường dốc: không lớn hơn 9000 mm; khi lớn hơn 9000 mm phải bố trí chiếu nghỉ;
- Tại điểm bắt đầu và kết thúc đường dốc phải có khoảng trống có kích thước không nhỏ hơn 1400 mm x 1400 mm để xe lăn có thể di chuyển được;
- Bề mặt đường dốc phải cứng, không được ghồ ghề và không trơn trượt;
- Hai bên đường dốc phải bố trí lan can, tay vịn liên tục. Nếu một bên đường dốc có khoảng trống thì phía chân lan can, tay vịn phải bố trí gờ an toàn hoặc bố trí rào chắn;
- Tay vịn phải được lắp đặt ở độ cao 900 mm so với mặt sàn. Nếu bố trí tay vịn hai tầng thì tay vịn phía dưới phải lắp đặt ở độ cao 700 mm so với mặt sàn;
- Ở điểm đầu và điểm cuối đường dốc, tay vịn phải được kéo dài thêm 300 mm. Khoảng cách giữa tay vịn và bức tường gắn không nhỏ hơn 40 mm.
	Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.
	

	17.
	Lối vào
(Đối với công trình thuộc đối tượng quy định phải đảm bảo yêu cầu người khuyết tật tiếp cận sử dụng)
	Sự phù hợp đối với lối vào theo quy định tại Mục 2.3 QCVN 10:2014/BXD, như sau:
- Công trình hoặc một hạng mục công trình ít nhất phải có một lối vào đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Lối vào cho người khuyết tật phải dẫn thẳng đến quầy lễ tân và các không gian chính của công trình;
- Đối với lối vào có đường dốc: độ dốc, kích thước, bề mặt đường dốc phải tuân theo quy định tại Mục 2.2.2 của Quy chuẩn này;
- Đối với lối vào có bậc phải tuân theo các quy định sau:
+ Chiều cao bậc: không lớn hơn 150 mm;
+ Bề rộng mặt bậc: không nhỏ hơn 300 mm;
+ Không dùng bậc thang hở; không làm mũi bậc;
+ Nếu lối vào có nhiều hơn 3 bậc thì phải bố trí tay vịn hai bên tuân theo quy định tại Mục 2.2.3 của Quy chuẩn này.
- Trường hợp có cửa trên lối vào cho người khuyết tật thì không được làm ngưỡng cửa và không sử dụng cửa quay;
- Tại lối vào phải lắp đặt biển báo, có hệ thống thông báo bằng âm thanh và tấm lát có dấu hiệu chỉ hướng tiếp cận đến thang máy và các dịch vụ dành cho người khuyết tật;
- Đối với những công trình do yêu cầu bảo tồn, nếu lối vào không tiếp cận được cho người khuyết tật thì phải bố trí các thang nâng hoặc đường dốc di động.

	Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.
	

	18.
	Nhà cầu 
(Lối đi lại giữa các khối nhà)
	18.1. Kiểm tra về lan can như Mục 2 nêu trên.
	
	

	
	
	18.2. Kiểm tra bề mặt nền, sàn như Mục 4 nêu trên.
	
	

	19.
	Khu vực có xe cơ giới đi lại, khu vực bốc xếp hàng hóa




	Sự phù hợp quy định về rào chắn xe cơ giới và khu vực bốc xếp hàng hóa tại Mục 3.1.3, 3.4.3.2, 3.4.3.3 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
- Các đường dốc và sàn nhà có xe cơ giới đi lại phải có rào chắn bảo vệ người tại các nơi cần thiết;
- Khu vực bốc xếp hàng cho xe cơ giới phải có các lối ra hoặc lối tránh xe cơ giới cho người bên trong khu vực;
- Rào chắn xe cơ giới:
+ Cần bố trí các rào chắn tại các cạnh của lối đi, tại sàn, sàn mái có xe cơ giới đi lại;
+ Rào chắn phải có chiều cao tối thiểu 375mm đối với mép sàn hoặc mái, 600mm đối với mép đường dốc. Rào chắn phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang theo quy định trong Quy chuẩn có liên quan.
- Khu vực bốc xếp:
Khu vực bốc xếp phải có ít nhất một lối thoát ra ở phía cao độ thấp. Các khu vực bốc xếp rộng dành cho 02 xe trở lên cần bố trí ít nhất 02 lối ra, mỗi lối 01 bên.
	Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.

	

	20.
	Bể bơi ngoài trời
	Các vị trí có dấu hiệu trơn trượt, không bằng phẳng.
	Nếu có các vị trí trơn trượt, ghồ ghề không bằng phẳng tiềm ẩn nguy cơ gây trượt, vấp, ngã thì cần sửa chữa, hoặc thay thế vật liệu.
	

	21.
	Khu vui chơi trẻ em
	Các bộ có nguy cơ bị gẫy, đổ, rơi, vỡ. 
	Nếu có các dấu hiện hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động vui chơi của trẻ em thì cần sửa chữa hoặc thay thế.
	

	22.
	Nhà sinh hoạt, nhà nghỉ ngơi công cộng ngoài trời
	
Các dấu hiệu bất thường, hư hỏng của các bộ phận gắn trên trần, tường. 
	Nếu có các dấu hiện hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng bên dưới thì cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc cảnh báo phù hợp.
	

	23.
	Các cột, trụ xung quanh công trình
	Các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật như: nghiêng, lún, nứt,...
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ thì cần có biện pháp gia cố, sửa chữa, thay thế hoặc bố trí các biển cảnh báo, băng cảnh báo phù hợp.
	

	24.
	Các cây lớn trong khuôn viên công trình
	


Các dấu hiệu bất thường như: các cành cây lớn có dấu hiệu bị mục, nát có nguy cơ bị rơi, gãy, đổ hoặc che chắn tầm nhìn, không gian lưu thông ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của con người.
	Nếu có các dấu hiệu nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới gẫy, đổ, che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến sinh mạng, sức khỏe con người thì cần có biện pháp gia cố, chặt hạ, thay thế hoặc bố trí các biển cảnh báo, băng cảnh báo phù hợp.
	

	25.
	Cổng ra vào
	25.1. Sự phù hợp các quy định về điều kiện bảo vệ khỏi ngã, xô và va đạp tại Mục 3.1.4, 3.4.5 QCXDVN 05:2008/BXD, như sau:
- Cánh cổng cần đảm bảo:
+ Không va vào người khi trượt hoặc mở về phía trước; 
+ Không nhốt người bên trong khi cổng đóng mở bằng động cơ;
+ Cổng đóng mở bằng động cơ phải mở được bằng tay trong trường hợp động cơ bị hỏng;
+ Cổng quay phải đảm bảo không che khuất tầm nhìn ở cả hai phía.
- Điều kiện chống va đập vào cánh cổng và chống bị kẹp:
+ Cổng ở lối đi chính, cổng có thể mở từ hai phía phải có các ô nhìn qua được trừ khi chúng thấp đến mức có thể nhìn qua phía trên (khoảng 900 mm để người ngồi trên xe lăn có thể nhìn qua);
+ Các cổng trượt phải có con chặn hoặc các bộ phận thích hợp để đề phòng bị trượt khỏi ray, đồng thời phải đảm bảo không bị rơi khi hệ thống treo hỏng hoặc con lăn chệch khỏi ray;
+ Cổng mở lên trên phải đảm bảo không tự sập xuống gây thương tích cho người sử dụng.
- Cổng đóng mở bằng động cơ cần có: 
+ Các bộ phận an toàn để tránh thương vong cho người bị kẹp hoặc bị nhốt;
+ Công tắc dừng được lắp đặt tại nơi dễ thấy và dễ bật;
+ Có thể mở tự động hoặc mở bằng tay trong trường hợp mất điện.
	Nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cần có biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc có kế hoạch, lộ trình khắc phục phù hợp.

	

	
	
	25.2. Sự phù hợp kích thước trụ cổng (xây gạch) theo hướng dẫn tại văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng[footnoteRef:3], như sau: [3:  Văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.] 

- Bề rộng 01 cánh cổng nhỏ hơn 2m và trọng lượng 01 cánh cổng nhỏ hơn 85kg thì kích thước tiết diện trụ cổng tối thiểu là 450x450mm;
- Bề rộng 01 cánh cổng nhỏ hơn 2,5m và trọng lượng 01 cánh cổng nhỏ hơn 100kg thì kích thước tiết diện trụ cổng tối thiểu là 500x500mm;
- Bề rộng 01 cánh cổng lớn hơn 2,5m và trọng lượng 01 cánh cổng lớn hơn 100kg thì cần phải tính toán lại.
	Nếu kích thước trụ cổng không phù hợp thì cần gia cố, sửa chữa hoặc tính toán, thiết kế bổ sung (nếu cần thiết).
	

	
	
	25.3. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài của cánh cổng như: võng, nghiêng, cong, vênh, sự ăn mòn, suy giảm tiết diện; tình trạng liên kết của bản lề vào trụ cổng.
	Nếu có dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật, tình trạng liên kết không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thì cần gia cố, sửa chữa, hoặc thay thế (nếu cần thiết).
	

	
	
	25.4. Các dấu hiệu bất thường, mức độ hư hỏng, khuyết tật bên ngoài của trụ cổng như: lún, nghiêng, nứt, hiện tượng ẩm, mủn gạch, vữa,...
	Nếu có dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thì cần gia cố, sửa chữa.
	

	26.
	Các kết cấu tường, kè chắn đất
(Đối với công trình đặt tại sườn đồi, sườn dốc)
	26.1. Các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật như: lún, nứt, nghiêng, đứt, gãy...
	Nếu có các dấu hiệu bất thường, hư hỏng, khuyết tật tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tổng thể, ổn định cục bộ của kết cấu tường, kè cần gia cố, sửa chữa hoặc có phương án thiết kế biện pháp xử lý bổ sung (nếu cần thiết).

	Trường hợp phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn của các kết cấu, bộ phận bên ngoài công trình không thuộc phạm vi quản lý của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thì cần có văn bản kiến nghị, đề xuất tới chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền.

	
	
	26.2. Tình trạng, các dấu hiệu bất thường của nền đất xung quanh như: sụt, lún, sạt lở, trượt,...

	Nếu có các dấu hiệu bất thường tiềm ẩn nguy cơ gây lún, nghiêng, mất ổn định kết cấu công trình cần có biện pháp gia cố hoặc thiết kế biện pháp xử lý bổ sung (nếu cần thiết).
	
















Phụ lục B
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN SỬ DỤNG

	TT
	ĐỐI TƯỢNG
KIỂM TRA
	NỘI DUNG
KIỂM TRA
	PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
	TẦN SUẤT
KIỂM TRA
	GHI CHÚ

	


1.



	Hệ thống PCCC
	- Kiểm tra hồ sơ:
Biên bản kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy
(Biên bản này do cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra đánh giá)
	Hồ sơ
	- 6 tháng/lần đối với cơ sở thuộc danh mục quy định Phụ lục II Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
- 1 năm/lần đối với cơ sở thuộc danh mục quy định Phụ lục III Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
	Căn cứ theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

	
	
	- Kiểm tra hiện trường:
+ Cửa chống cháy tại hành lang các tầng;
+ Việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC; bình chữa cháy xách tay các loại.
+ Lối thoát nạn tầng hầm;
+ Hoạt động của máy bơm chữa cháy;
+ Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 
	- Kiểm tra cửa chống cháy ở hành lang các tầng có đảm bảo được đóng kín khít không; vận hành đóng/mở bằng tay có dễ dàng không;
- Kiểm tra việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC, bình chữa cháy xách tay các loại có đầy đủ không, còn hạn sử dụng không;
- Kiểm tra lối thoát nạn tầng hầm có bị kê, đặt các đồ vật làm cản trở việc thoát nạn không;
- Kiểm tra bơm chữa cháy có hoạt động không; thiết bị, dụng cụ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp có đầy đủ, có hoạt động được không.
	3 tháng/lần
	

	2.
	Hệ thống điện
	
	
	
	

	2.1
	Máy biến áp
	- Kết quả kiểm định máy biến áp (Biên bản kiểm định, tem kiểm định) bao gồm các thông số sau:
(Chống sét van; máy biến áp; máy cắt; cáp điện, cầu dao cách lý, cầu dao tiếp địa; tủ biến áp; tủ biến dòng)

(Kết quả kiểm định này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá và cấp)
	Hồ sơ
	- 12 tháng/lần đối với thiết bị sử dụng ở môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, với mọi cấp điện áp;
- 36 tháng/lần đối với thiết bị sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000V trở lên. 
	Căn cứ theo Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương

	2.2
	Hệ thống chống sét và nối đất
	- Giấy chứng nhận kết quả đo điện trở nối đất hệ thống an toàn điện và hệ thống chống sét cho công trình
- Kiểm tra dây dẫn sét;
- Kiểm tra kim thu sét.
(Giấy chứng nhận này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá và cấp)
	Hồ sơ và quan sát
	12 tháng/lần
	Căn cứ: Theo TCVN 9385:2012-Chống sét cho công trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

	2.3
	Hệ thống điện ngoài nhà tại khu vực công cộng có chiều cao thiết bị dưới 2m so với sàn
	- Kiểm tra tất cả các thiết bị điện ngoài nhà (bao gồm ổ cắm, dây dẫn) tại các khu vực công cộng tập trung đông người (sảnh, sân chơi, vườn hoa, nhà thi đấu, …) xem có bị rò rỉ điện, cách điện của các thiết bị.
- Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị bảo vệ dòng rò (RCD) cho tất cả các thiết bị điện ngoài nhà
	Hồ sơ, quan sát và đo đạc bằng đồng hồ đo vạn năng
	1 tháng/lần
	Căn cứ theo quy trình bảo trì của công trình

	3.
	Hệ thống cấp thoát nước
	
	
	
	

	3.1
	Hệ thống cấp nước
	- Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng nước tối thiểu bao gồm 14/99 chỉ tiêu (pH; Màu sắc; Độ đục; Mùi vị; Clo dư; Clorua; Độ cứng; Fe; Hàm lượng Amoni; SO42; Pemanganat; Mn; Hàm lượng Asen tổng-; Ecoli và Coliform)
(Phiếu kết quả này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá và cấp)
	Hồ sơ
	- 1÷2 lần/năm đối với nước sinh hoạt
- 1 lần/6 tháng đối với nước bể bơi

	Căn cứ theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế

	3.2
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
	- Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải bao gồm 11 chỉ tiêu (pH; BOD5; Tổng chất rắn lơ lửng TSS; Tổng chất rắn hoà tan; Sunfua; Amoni; Nitrat, Dầu mỡ động thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat; Tổng Coliform)
(Phiếu kết quả này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá và cấp)
	Hồ sơ
	03 tháng / lần
	Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT

	4.
	Thang máy
	
	
	
	

	4.1
	Đối với thiết bị thang máy điện
	- Kết quả kiểm định an toàn thang máy điện (Biên bản kiểm định, tem kiểm định)
(Kết quả kiểm định này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	- 3 năm/lần; 
- 2 năm/lần đối với thang máy sử dụng trên 10 năm;
- 1 năm/lần đối với thang máy sử dụng trên 20 năm.
	Căn cứ theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	4.2
	Đối với thiết bị thang cuốn, băng tải chở người
	- Kết quả kiểm định an toàn thiết bị thang cuốn, băng tải chở người (Biên bản kiểm định, tem kiểm định)
(Kết quả kiểm định này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	- 4 năm/lần;
 - 2 năm/lần đối với thang cuốn, băng tải chở người có thời hạn sử dụng trên 12 năm.

	Căn cứ theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	5.
	Thiết bị chịu áp lực (bình tích áp)
	- Kết quả kiểm định an toàn thiết bị chịu áp lực (Biên bản kiểm định, tem kiểm định)
(Kết quả kiểm định này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	- 3 năm/lần;
- 2 năm/lần đối với bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ và các bình đã sử dụng trên 12 năm;
- 1 năm/lần đối với các bình chứa môi chất ăn mòn kim loại, cháy nổ đã sử dụng trên 12 năm và các bình đã sử dụng trên 24 năm.
	Căn cứ theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	6.
	Hệ thống cấp khí đốt (LPG)
	- Kết quả kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt LPG (Biên bản kiểm định, tem kiểm định)
(Kết quả kiểm định này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	3 năm/lần
	Căn cứ theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương

	7.
	Các điều kiện an toàn về môi trường
	
	
	
	

	7.1
	Điều kiện an toàn về mức tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc
	- Kết quả đo đạc, quan trắc các thông số kỹ thuật về nồng độ bụi tại nơi làm việc
(Kết quả này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	1 năm/lần
	Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT

	7.2
	Điều kiện an toàn về mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
	- Kết quả đo đạc, quan trắc các thông số kỹ thuật về mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc
(Kết quả này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	1 năm/lần
	Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2016/BYT

	7.3
	Điều kiện an toàn về mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 
	- Kết quả đo độ rọi tại nơi làm việc
(Kết quả này do đơn vị độc lập có đủ năng lực đánh giá)
	Hồ sơ
	1 năm/lần
	Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT




Phụ lục C
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	
....(1) ....
Số:....../.......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                  ....., ngày ...... tháng......năm ......



BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	I. THÔNG TIN CHUNG:
	- Tên công trình: 
	- Địa điểm: 
	- Loại, cấp công trình:
	- Mô tả các thông số chính:
	- Thời điểm đưa công trình vào khai thác, sử dụng:
	II. THỜI GIAN KIỂM TRA: 
	1. Thời gian kiểm tra:
	2. Thời điểm kiểm tra:         Lần đầu                               Định kỳ
	III. THÀNH PHẦN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:
	1. Đại diện chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	2. Đại diện đơn vị quản lý, vận hành (nếu có):
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	3. Đại diện đơn vị tư vấn kiểm tra (trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện):
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	4. Người kiểm tra:
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................
	Ông/Bà:...........................................Chức vụ:.........................................................


         IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:
	TT
	ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
	VỊ TRÍ
	NỘI DUNG                          KIỂM TRA
	KẾT QUẢ                          ĐÁNH GIÁ
	ĐỀ XUẤT                    XỬ LÝ

	
	
	
	
	  Đạt
	Không đạt
	

	
1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



     V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:
    1. Kết luận:...............................................................................................................................
    2. Đề xuất:.................................................................................................................................

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và                            đóng dấu pháp nhân)
	   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH    (Nếu có)
   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và                           đóng dấu pháp nhân)

	
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN                         (Trường hợp thuê tư vấn thực hiện) 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và                            đóng dấu pháp nhân)
	
NGƯỜI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)




	Ghi chú:
	1. (1) Tên chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.
           2. Kèm theo Biên bản kiểm tra là các kết quả kiểm tra, kiểm định theo các pháp luật liên quan và các tư liệu như ảnh chụp, video (nếu có).


Phụ lục D
DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ VỀ KẾT QUẢ
 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
 
	1. Các biên bản kiểm tra, đánh giá.
	2. Các tư liệu trong quá trình kiểm tra như: ảnh chụp hiện trạng, video,...
	3. Các hồ sơ vận hành, bảo trì; các kết quả kiểm tra, kiểm định định kỳ hoặc đột xuất theo các pháp luật có liên quan.
	4. Các đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
	5. Hồ sơ kết quả sửa chữa, khắc phục các tồn tại hoặc kế hoạch, lộ trình khắc phục sau khi kiểm tra, đánh giá.
	6. Các văn bản ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định (nếu có).



	




















